	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

						Bạc Liêu, ngày 24 tháng 09 năm 2024

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ KHÓA 15, 16,17,18 NĂM HỌC 2024 – 2025


	STT
	LỚP
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI

	

1
	

15DTH1
	Đặng Hoàng Thái Nguyên
	Lớp trưởng
	0837.699.107

	
	
	Trần Văn Tới
	Lớp phó học tập
	0843.065.010

	
	
	Đỗ Kim Tư
	Lớp phó đời sống
	0389.379.521

	

2
	

15DTH2
	Trần Tấn Đạt
	Lớp trưởng
	0867.989.505

	
	
	Dương Hữu Nhờ
	Lớp phó học tập
	0943.668.311

	
	
	Liên Ngọc Yến
	Lớp phó đời sống
	0945.971.454

	

3
	


16DTH1
	Trần Quốc Đại
	Lớp trưởng
	0775825544

	
	
	Huỳnh Vũ Trường Giang
	Lớp phó học tập
	0355939752

	
	
	Võ Hoàng Ngọc Hải
	Lớp phó đời sống
	0948914277

	

4
	

 16DTH2
	Tô Trung Nhân
	Lớp trưởng
	0825143736

	
	
	Huỳnh Thúy Anh
	Lớp phó học tập
	0944904383

	
	
	Trần Diễm An
	Lớp phó đời sống
	0949547855

	

5
	


16DTH3
	Bùi Kiên Nhẫn
	Lớp trưởng
	0911.357 .371	   

	
	
	Phạm Văn Sang
	Lớp phó học tập
	0378. 683 414

	
	
	Huỳnh Tấn Lộc
	Lớp phó đời sống
	  0853.695.312

	

6
	


17CNTT1
	Đỗ Quốc Huy
	Lớp trưởng
	0888.406.610

	
	
	Lê Thị Mỹ Kiều
	Lớp phó học tập
	0852.568.627

	
	
	Nguyễn Như Ý
	Lớp phó đời sống
	0919.653.758

	
7
	
17DCNTT2
	Trần Thanh Phong
	Lớp trưởng
	0823397739

	
	
	Nguyễn Bình Lộc
	Lớp phó học tập
	0941567994

	
	
	Huỳnh Thuận
	Lớp phó đời sống
	0946351776

	

8
	17DCNPM
	Thiều Thị Mỹ Ngọc
	Lớp trưởng
	0387.284.547

	
	
	Võ Minh Trên
	Lớp phó học tập
	0943.567.795

	
	
	Nguyễn Minh Trúc
	Lớp phó đời sống
	0917.948.476

	

9
	

18DCNTT1
	Nguyễn Thành Luân
	Lớp trưởng
	0948000170

	
	
	Lê Thị Hồng Nghi
	Lớp phó học tập
	0888163661

	
	
	Nguyễn Phi Phụng
	Lớp phó đời sống
	0707742100

	

10
	

18DCNTT2
	Trần Vũ Duy
	Lớp trưởng
	0975594796

	
	
	Nguyễn Thanh Duy
	Lớp phó học tập
	0886229495

	
	
	Đinh Đăng Khôi
	Lớp phó đời sống
	0868000354

	

11
	

18DCNPM
	Trần Huỳnh Kim
	Lớp trưởng
	0918620208

	
	
	Dương Thị Yến Nhi
	Lớp phó học tập
	0941567994

	
	
	Nguyễn Vũ Quang Minh
	Lớp phó đời sống
	0946351776



PT. Khoa



Huỳnh Huy Tuấn







			


